
DANH SÁCH  
KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  

CỤM, KHỐI THI ĐUA TỈNH KON TUM NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số: 370/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

A. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH 

I. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh và tương đương; các huyện, thành phố 

1. Công ty Điện lực Kon Tum; 
2. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; 
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ Số Kiến thiết Kon Tum; 
4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 78, Tổng Công ty 15, Bộ 

Quốc phòng. 
II. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua thuộc, trực thuộc các sở, ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Nhân dân và Cán bộ xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; 
2. Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh; 
3. Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh; 
4. Công an huyện Tu Mơ Rông; 
5. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Hà; 
7. Đồn biên phòng Rờ Kơi, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
8. Đồn biên phòng Đăk Nhoong, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
9. Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 
10. Hợp tác xã nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Kon Tum, thành Phố 

Kon Tum; 

11. Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung, thành phố Kon Tum. 
B. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

I. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh và tương đương; các huyện, thành phố 

1. Sở Nội vụ; 

2. Sở Tài chính; 

3. Sở Ngoại vụ; 
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4. Sở Xây dựng;  

5.  Sở Giao thông vận tải; 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

7.  Sở Khoa học và Công nghệ; 

8. Sở Thông tin và Truyền thông; 

9. Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

10. Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

11. Văn phòng Tỉnh ủy; 

12. Trường Chính trị tỉnh; 

13. Trường Cao đẳng Kon Tum; 
14. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;  

15. Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 
16. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

18. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

19. Hội Cựu Chiến binh tỉnh; 

20.  Hội Bảo vệ quyền Trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh; 

21.  Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; 

22.  Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

23.  Hội Nhà báo tỉnh; 

24.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

25. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum; 

26. Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

27.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi; 

28.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei; 
29.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Kon Tum; 

30.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Kon Tum; 

31.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh 

Kon Tum; 

32.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Kon Tum; 

33.  Bưu điện tỉnh Kon Tum; 
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34.  Viễn thông Kon Tum; 

35.  Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum; 

36.  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kon Tum; 

37.  Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum; 

38.  Công ty Bảo việt nhân thọ Kon Tum; 

39.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 732, Tổng Công ty 15, 

Bộ Quốc phòng; 

40. Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy; 

41. Công ty Cà phê Đăk Uy; 
42.  Nhân dân và cán bộ huyện Ngọc Hồi; 

43. Nhân dân và cán bộ huyện Sa Thầy. 

II. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua thuộc, trực thuộc các sở, ngành và 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Nhân dân và cán bộ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

2. Nhân dân và cán bộ xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum; 

3. Nhân dân và cán bộ phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

4. Nhân dân và cán bộ xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

5. Nhân dân và cán bộ phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

6. Nhân dân và cán bộ xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 

7. Nhân dân và cán bộ xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà; 
8. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; 
9. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô; 
10. Nhân dân và cán bộ xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; 
11. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi; 

12. Nhân dân và cán bộ xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; 

13. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; 

14. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy; 

15. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy; 

16. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; 

17. Nhân dân và cán bộ xã Ya Ly, huyện Sa Thầy; 

18. Nhân dân và cán bộ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; 

19. Nhân dân và cán bộ xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy; 

20. Nhân dân và cán bộ xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy; 
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21. Trung tâm Khuyến nông; 

22. Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà; 
23. Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy; 

24. Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; 
25. Chi cục Kiểm lâm; 

26. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh; 

27. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; 

28. Trại Tạm giam, Công an tỉnh; 

29. Công an thành phố Kon Tum; 

30. Công an huyện Đăk Hà; 
31. Công an huyện Ngọc Hồi; 

32. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh; 

33. Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh; 

34. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao, Công an tỉnh; 

35. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi; 

36. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

37. Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

38. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

39. Đồn Biên phòng Sông Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

40. Đồn Biên phòng Rơ Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

41. Đồn Biên phòng Dục Nông, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

42. Đồn Biên phòng Sa Loong, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

43. Đồn Biên phòng Hồ Le, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

44. Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

45. Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

46. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi;  

47. Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy; 

48. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi; 

49. Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Bình, thành phố Kon Tum; 

50. Quỹ tín dụng nhân dân Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

51. Quỹ tín dụng nhân dân Đăk Hà, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; 
52. Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Pô Kô, huyện Đăk Hà; 
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53. Hợp tác xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông; 
54. Hợp tác xã Vạn Thành, huyện Ngọc Hồi; 

55. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi./. 

 


